Nguyễn Xuân Nam 

CHỦ ĐỀ 1. NGUYÊN HÀM

KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT

1. Nguyên hàm

Định nghĩa: Cho hàm số 
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 là họ tất cả các nguyên hàm của 
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2. Tính chất của nguyên hàm

Tính chất 1: 
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Tính chất 2: 
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Tính chất 3: 
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3. Sự tồn tại của nguyên hàm

Định lí: Mọi hàm số 
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4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

	Nguyên hàm của hàm số sơ cấp
	Nguyên hàm của hàm số hợp 
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II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

1. Phương pháp đổi biến số

Định lí 1: Nếu 
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Hệ quả: Nếu 
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2. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Định lí 2:  Nếu hai hàm số 
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 có đạo hàm liên tục trên 
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A. KỸ NĂNG CƠ BẢN

- Tìm nguyên hàm bằng phương pháp biến đổi trực tiếp.

- Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.

- Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số 
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 là hàm số nào trong các hàm số sau?
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Hướng dẫn giải: Sử dụng bảng nguyên hàm.

Câu 2. Hàm số 
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 là họ nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
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Hướng dẫn giải: Lấy đạo hàm của hàm số 
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Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số: 
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Hướng dẫn giải: Sử dụng bảng nguyên hàm.

Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 5. Nguyên hàm 
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 của hàm số 
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Hướng dẫn giải: Sử dụng bảng nguyên hàm.

4.1.2. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 6. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải 
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Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải 
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4.1.3. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT.

Câu 11. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 12. Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image130.wmf]2

()2.3

xx

fx

-

=

.

A. 
[image: image131.wmf](

)

21

.

9ln2ln9

x

fxdxC

æö

=+

ç÷

-

èø

ò

.
B. 
[image: image132.wmf](

)

91

.

2ln2ln9

x

fxdxC

æö

=+

ç÷

-

èø

ò

.

C. 
[image: image133.wmf](

)

21

.

3ln2ln9

x

fxdxC

æö

=+

ç÷

-

èø

ò

.
D. 
[image: image134.wmf](

)

21

.

9ln2ln9

x

fxdxC

æö

=+

ç÷

+

èø

ò

.

Hướng dẫn giải: 
[image: image135.wmf]2

221

2.3.

99ln2ln9

xx

xx

dxdxC

-

æöæö

==+

ç÷ç÷

-

èøèø

òò

 

Câu 13. Họ nguyên hàm của hàm số
[image: image136.wmf]()(3)

xx

fxee

-

=+

 là

A. 
[image: image137.wmf]()3

x

FxexC

=++

.
B. 
[image: image138.wmf]()3ln

xxx

FxeeeC

=++

.

C. 
[image: image139.wmf]1

()3

x

x

FxeC

e

=-+

.
D. 
[image: image140.wmf]()3

x

FxexC

=-+

.

Hướng dẫn giải: 
[image: image141.wmf]F()(3)(31)3

xxxx

xeedxedxexC

-

=+=+=++

òò


Câu 14. Hàm số 
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Hướng dẫn giải: Ta có 
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Câu 15. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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4.1.4. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ CHỨA CĂN THỨC.

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 17. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 18. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 19. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: Đặt 
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Câu 20. Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image180.wmf]3

()2

=-

fxx

.

A. 
[image: image181.wmf](

)

(

)

3

3

22

4

fxdxxxC

=--+

ò

.
B. 
[image: image182.wmf](

)

(

)

3

3

22

4

fxdxxxC

=---+

ò

.

C. 
[image: image183.wmf](

)

(

)

2

22

3

fxdxxx

=--

ò

.
D. 
[image: image184.wmf](

)

(

)

2

3

1

2

3

fxdxxC

-

=-+

ò

.

Hướng dẫn giải: Đặt 
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Câu 21. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: Đặt 
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Câu 22. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 23. Hàm số  
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 là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
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Hướng dẫn giải: 
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Câu 24. Biết một nguyên hàm của hàm số  
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Hướng dẫn giải
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Câu 25. Biết 
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4.1.5. PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN

Câu 26. Tính 
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Hướng dẫn giải

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần

Phương pháp trắc nghiệm: 

Cách 1: Dùng định nghĩa, sử dụng máy tính nhập 
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 thuộc tập xác định, kết quả xấp xỉ bằng 0 chọn.

Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng 
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 và đạo hàm của 
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 và nguyên hàm của 
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Vậy 
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Câu 27. Tính 
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Hướng dẫn giải

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần 2 lần.

Phương pháp trắc nghiệm

Cách 1: Sử dụng định nghĩa 
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 trong tập xác định, nếu kết quả xấp xỉ bằng
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 thì chọn.

Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng:
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 và đạo hàm của 
[image: image252.wmf]u


	
[image: image253.wmf]dv

 và nguyên hàm của 
[image: image254.wmf]v



	
[image: image255.wmf]2

ln

x


	
[image: image256.wmf]x



	
[image: image257.wmf]2ln

x

x


	
[image: image258.wmf]2

2

x



	
[image: image259.wmf]ln

x

 (chuyển 
[image: image260.wmf]2

x

 qua 
[image: image261.wmf]dv

)
	
[image: image262.wmf]x

 (nhận 
[image: image263.wmf]2

x

 từ 
[image: image264.wmf]u

)

	
[image: image265.wmf]1

x


	
[image: image266.wmf]2

2

x



	1 (chuyển 
[image: image267.wmf]1

x

qua 
[image: image268.wmf]dv

)
	
[image: image269.wmf]2

x

 (nhận 
[image: image270.wmf]1

x

 từ 
[image: image271.wmf]u

)

	0
	
[image: image272.wmf]2

4

x




Do đó 
[image: image273.wmf]22222

111

lnlnln

224

xxdxxxxxxC

=-++

ò

=
[image: image274.wmf](

)

2

2

1

2ln2ln1

4

x

xxC

-++

. 
Câu 28. Tính 
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Hướng dẫn giải: 

Phương pháp tự luận: Biến đổi 
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 rồi sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần.

Phương pháp trắc nghiệm: 

Cách 1: Sử dụng định nghĩa 
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Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng. 
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Hướng dẫn giải: 

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần với 
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Phương pháp trắc nghiệm: 
Cách 1: Sử dụng định nghĩa 
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 tại một số giá trị ngẫu nhiên 
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 thì chọn.

Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng. 
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Hướng dẫn giải: 

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần với 
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Phương pháp trắc nghiệm: 
Cách 1: Sử dụng định nghĩa 
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 trong tập xác định, nếu kết quả xấp xỉ bằng
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 thì chọn.

Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng. 
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Hướng dẫn giải:

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần 2 lần với 
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Phương pháp trắc nghiệm: 
Cách 1: Sử dụng định nghĩa 
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 trong tập xác định, nếu kết quả xấp xỉ bằng
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Cách 2: Sử dụng phương pháp bảng.
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Hướng dẫn giải: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần với 
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Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng phương pháp bảng hoặc sử dụng máy tính: Nhập 
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Câu 33. Hàm số 
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Hướng dẫn giải: 

Phương pháp tự luận: Tính 
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Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng định nghĩa 
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 chọn. 

Câu 34. Tính 
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Hướng dẫn giải: 

Phương pháp tự luận: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần với 
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Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng máy tính kiểm tra bằng định nghĩa.

4.1.6. ÔN TẬP

Câu 35. Hãy chọn mệnh đề đúng
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Câu 37. Hàm số 
[image: image357.wmf]32

1

()3

fxxx

x

=-++

 có nguyên hàm là

A.

[image: image358.wmf]43

()3ln

43

xx

FxxxC

=-+++

.
B.

[image: image359.wmf]3

4

()3ln

3

x

FxxxxC

=-+++

.

C.

[image: image360.wmf]2

2

1

()32

FxxxC

x

=--+

.
D.

[image: image361.wmf]43

()3ln

FxxxxxC

=-+++

.

Hướng dẫn giải: 
[image: image362.wmf]43

32

1

()(3)3ln

43

xx

FxxxdxxxC

x

=-++=-+++

ò


Câu 38. Họ nguyên hàm của hàm số
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Câu 39. Hàm số 
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Câu 40. Kết quả tính 
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Câu 41. Hàm số 
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Câu 42. Hàm số 
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Câu 43. Kết quả tính
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Câu 44. Kết quả
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Câu 45. Tính 
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Câu 46. Tính 
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Câu 47. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 48. Một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 49.  Kết quả tính 
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. Sử dụng bảng nguyên hàm.
Câu 50. Kết quả tính 
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. Sử dụng bảng nguyên hàm.
Câu 51. Họ nguyên hàm của hàm số 
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. Sử dụng bảng nguyên hàm.
Câu 52. Họ nguyên hàm của hàm số 
[image: image449.wmf](

)

2

1

x

fx

x

-

æö

=

ç÷

èø

 là

A. 
[image: image450.wmf](

)

1

2ln

FxxxC

x

=--++

. 


B. 
[image: image451.wmf](

)

1

2ln

FxxxC

x

=--++


.

C. 
[image: image452.wmf](

)

1

2ln

FxxxC

x

=-++

.


D. 
[image: image453.wmf](

)

1

2ln

FxxxC

x

=---+

.

Hướng dẫn giải: 
[image: image454.wmf](

)

2

2

22

11212

1

xxx

fx

xxxx

--+

æö

===-+

ç÷

èø

. Sử dụng bảng nguyên hàm.
Câu 53. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 54. Biết 
[image: image462.wmf](

)

Fx

 là một nguyên hàm của hàm số
[image: image463.wmf](

)

2

8

x

fx

x

=

-

 thoả mãn 
[image: image464.wmf](

)

20

F

=

. Khi đó phương trình 
[image: image465.wmf](

)

Fxx

=

 có nghiệm là

A. 
[image: image466.wmf]13

x

=-

.

B. 
[image: image467.wmf]1

x

=

.

C. 
[image: image468.wmf]1

x

=-

.

D. 
[image: image469.wmf]0

x

=

.

Hướng dẫn giải: Đặt 
[image: image470.wmf]222

88

txtxtdtxdx

=-Þ=-Þ-=

 

[image: image471.wmf]2

2

8

8

xtdt

dxtCxC

t

x

=-=-+=--+

-

òò

.

Vì 
[image: image472.wmf](

)

20

F

=

 nên 
[image: image473.wmf]2

C

=

. Ta có phương trình 
[image: image474.wmf]2

8213

xxx

--+=Û=-

 

Câu 55. Nếu 
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Câu 56. Biết 
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Câu 57. Nguyên hàm 
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4.1.2. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 58. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 59. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 60. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 61. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 62. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 63. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 64. Tìm một nguyên hàm 
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4.1.3. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT.
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Câu 66. Hàm số 
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Câu 67. Một nguyên hàm 
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Câu 68. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 69. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 70. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 71. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 72. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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4.1.4. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ CHỨA CĂN THỨC.

Câu 73. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 74. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 75. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 76. Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image631.wmf]2

()

32

x

fx

x

=

+

.
A. 
[image: image632.wmf](

)

2

1

32

3

fxdxxC

=++

ò

.
B. 
[image: image633.wmf](

)

2

1

32

3

fxdxxC

=-++

ò

.

C. 
[image: image634.wmf](

)

2

1

32

6

fxdxxC

=++

ò

.
D. 
[image: image635.wmf](

)

2

2

32

3

fxdxxC

=++

ò

.

Hướng dẫn giải: 
[image: image636.wmf](

)

2

2

22

32

11

32

63

3232

dx

x

dxxC

xx

+

==++

++

òò


Câu 77. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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4.1.5. PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN
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4.1.2. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
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Câu 123. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 124. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 125. Tìm nguyên hàm của hàm số: 
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Câu 126. Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image1085.wmf](

)

2sin

()tancos

x

fxxex

=+

.

A. 
[image: image1086.wmf]2sin

1

()cos

2

x

fxdxxeC

=-++

ò

.
B. 
[image: image1087.wmf]2sin

1

()cos

2

x

fxdxxeC

=++

ò

.

C. 
[image: image1088.wmf]2sin

()cos

x

fxdxxeC

=-++

ò

.
D. 
[image: image1089.wmf]2sin

1

()cos

2

x

fxdxxeC

=--+

ò

.

Hướng dẫn giải


[image: image1090.wmf](

)

(

)

2sin2sin2sin

1

tancossinsincos

2

xxx

xexdxxdxedxxeC

+=+=-++

òòò


Câu 127. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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4.1.3. NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT.
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Câu 135. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 136. Tính 
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Câu 137. Biết hàm số 
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Câu 138. Biết hàm số 
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